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I Tháng 9-12/2022 18,600,000       

1 Hoàng Minh Yến 2016 1A Cao Thị Tâm Bản Bon, Mường Bon Hộ nghèo 600,000            

2 Hoàng Đại Dương 2016 1B Hoàng Văn Nợi Bản Mứn-Đoàn Kết, Mường Bon Hộ nghèo 600,000            

3 Hà Thị Diễm Quỳnh 2016 1B Hà Văn Cương Bản Mé, Mường Bon Hộ nghèo 600,000            

4 Tòng Minh Khôi 2016 1D Tòng Văn Thành Bản Tà Xa, Mường Bon Hộ nghèo 600,000            

5 Lò Minh Khang 2015 2B Lò Văn Tuấn Bản Lẳm Cút, Mường Bon Hộ nghèo 600,000            

6 Hà Thị Thảo Ly 2015 2B Hà Văn Vinh Bản Lẳm Cút, Mường Bon Hộ nghèo 600,000            

7 Tòng Quốc Thái 2015 2B Tòng Văn Định Bản Lẳm Cút, Mường Bon Hộ nghèo 600,000            

8 Lò Đình Vũ 2015 2B Lò Văn Định Bản Ỏ Tra, Mường Bon Hộ nghèo 600,000            

9 Quàng Ánh Tuyết 2015 2E Quàng Văn Tỉnh Bản Tà Xa, Mường Bon Hộ nghèo 600,000            

10 Cầm Thuý Lan 2014 3B Cầm Văn Toản Bản Nà Khoang, Chiềng Dong Hộ nghèo 600,000            

11 Lò Ngọc Bích 2014 3C Lò Cao Cường Bản Xa Căn, Mường Bon Hộ nghèo 600,000            

12 Lò Tuấn Tú 2014 3D Tòng Thị Bua Bản Mé, Mường Bon Hộ nghèo 600,000            

13 Tòng Gia Hiếu 2014 3E Tòng Văn Thành Bản Tà Xa, Mường Bon Hộ nghèo 600,000            

14 Tòng Ngọc Bích 2014 3E Tòng Thị Liền Bản Tà Xa, Mường Bon Hộ nghèo 600,000            

15 Điêu Trọng Hoàng 2013 4A Điêu Chính Thập Bản Mứn -Đoàn Kết, Mường Bon Hộ nghèo 600,000            

16 Hoàng Duy Hưng 2013 4B Hoàng Văn Bốn Bản Bon, Mường Bon Hộ nghèo 600,000            

17 Tòng Thanh Quý 2013 4B Tòng Văn Kiến Bản Lẳm Cút, Mường Bon Khuyết tật 600,000            

18 Quàng Đức Thành 2013 4C Quàng Văn Định Bản Un, Mường Bon Khuyết tật 600,000            

19 Lừ Văn Thắng 2012 5C Lừ Văn Sức Bản Mai Quỳnh, Mường Bon Hộ nghèo 600,000            

20 Hà Thị Ngọc Thuý 2012 5D Hà Văn Thắng Bản Xa Căn, Mường Bon Hộ nghèo 600,000            

21 Lò Thị Tâm Như 2012 5D Lò Văn Cường Bản Xa Căn, Mường Bon Hộ nghèo 600,000            

TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC SINH THUỘC HỘ NGHÈO THEO TIÊU CHÍ THU NHẬP HƯỞNG CHẾ ĐỘ 

HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP THEO NGHỊ ĐỊNH 81/2021/NĐ-CP

             (THÁNG 9-12/2022;  NĂM HỌC 2022-2023)

(Kèm theo Tờ trình số  107/TTr-TH&THCSMB ngày 9/9/2022  của Trường TH&THCS Mường Bon)

UBND HUYỆN MAI SƠN



22 Tòng Thị Oanh Thư 2012 5E Tòng Văn Tưởng Bản Tà Xa, Mường Bon Hộ nghèo 600,000            

23 Hà Vinh Quang 2011 6A Hà Văn Thắng Bản Xa Căn, Mường Bon Hộ nghèo 600,000            

24 Lò Văn Thuyên 2011 6B Lò Văn Thành Bản Nà Viền, Mường Bon Hộ nghèo 600,000            

25 Tòng Bảo Quân 2011 6B Tòng Văn Hồm Bản Mé, Mường Bon Hộ nghèo 600,000            

26 Lò Thị Thuỷ 2011 6B Lò Văn Tiên Bản Xa Căn, Mường Bon Hộ nghèo 600,000            

27 Tòng Đức Khải 2011 6B Tòng Văn Chom Bản Bon, Mường Bon Khuyết tật 600,000            

28 Hà Gia Bảo 2010 7A Hà Văn Mới Bản Mé, Mường Bon Hộ nghèo 600,000            

29 Phạm Khánh Nhi 2010 7C Phạm Văn Tiến Bản Mai Tiên, Mường Bon Hộ nghèo 600,000            

30 Tòng Xuân Hà 2008 9B Tòng Văn Hoàng Bản Bon, Mường Bon Hộ nghèo 600,000            

31 Trần Chung Thành 2008 9B Trần Quốc Oai Bản Tiến Xa, Mường Bon Hộ nghèo 600,000            
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